
 

 

ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI THẦU 

Stt Chủng loại Đvt Số lượng Ghi chú 

1 Van nhựa 21 Bình minh Cái 5  

2 Nối 21 BM Cái 2  

3 Nối giảm 60x34 Cái 1  

4 Tê 34 BM Cái 6  

5 Ống BM 27x1.6mm-cây 4m Cây 1  

6 Cùm omega 34 Cái 1  

7 Ống 60, dài 50cm Túi 1  

8 Súng keo silicon Việt mỹ đen Cái 5  

9 Giấy nhám cuộn 50m/cuộn AA160 Cuộn 10  

10 Giấy nhám cuộn 50m/cuộn AA80 Cuộn 10  

11 Giấy nhám tấm AA240 Tấm 30  

12 Giấy nhám tấm AA600 Tấm 20  

13 
Cao su tấm rộng 1000x10000x3mm dầy, loại 

chịu áp 100 bar 
Cuộn 5  

14 Màng PE bọc thiết bị dài 800mm Cuộn 50  

15 Đá xếp A80-100 mác xanh Viên 500  

16 Đá xếp HP 125 Cái 300  

17 Bát cước nhuyễn Cái 500  

18 Đá nhám CC16-10 Viên 500  

19 Dây rút Inox 304 (4.6x250) Cái 1500  

20 Giẻ lau Kg 300  

21 Băng keo giấy Cây 40  

22 Dây cảnh báo nilong đỏ trắng Cuộn 20  

23 Dây cảnh báo nilong vàng đen Cuộn 20  

24 Bạt da 2 lớp m² 1000  

25 Cao su non (240 cuộn/hộp) Hộp 5  

26 Bút sơn (xanh, đỏ) Hộp 20  

27 Bút lông viết bảng Cây 20  

28 Ly nhựa 1 lít Cái 800  

29 Cây gắp rác Cái 15  

30 Chổi đót Cái 20  



 

 

Stt Chủng loại Đvt Số lượng Ghi chú 

31 Bao tay cao su rửa axit Đôi 40  

32 Xô nhựa 5 lít Cái 4  

33 Đá cắt 125x2x22 xanh Viên 800  

34 Đá cắt inox Ct 125x2x22 Viên 1000  

35 Đá cắt 100x1.5x16 Viên 1000  

36 Đá cắt inox 100x1.5x16 Viên 1000  

37 Đá cắt 150x2x22 Viên 1000  

38 Đá mài dùi hợp kim FX125 Viên 100  

39 Con lăn mini 6cm Cái 500  

40 Con lăn mini 10cm Cái 500  

41 Chổi sơn 1’’ Cái 300  

42 Chổi sơn 1.5’’ Cái 300  

43 Chổi sơn 2’’ Cái 500  

44 Chổi sơn 3’’ Cái 300  

45 Keo BM 200g Lon 1  

46 Bột giặt omo (túi 5kg) Túi 1  

47 Nước xả vải (Túi 4L) Túi 1  

48 Pin panasonic hyper C Cặp 30  

49 Axeton Lít 200  

50 Silicon màu xám, A500 Lọ 200  

51 Mỡ bôi trơn chịu tải Shell Gadus S2 U460 Thùng 2  

52 Dầu động cơ Castrol HD40 xô 18 lít Thùng 2  

53 Chế phẩm bôi trơn Molykote 1000 Hộp 15  

54 Mũi khoan bê tông Ø8 Cái 20  

55 Mũi khoan bê tông Ø10 Cái 20  

56 Mũi khoan bê tông Ø12 Cái 20  

57 Mũi khoan bê tông Ø14 Cái 20  

58 Mũi khoan bê tông Ø16 Cái 20  

59 Mũi khoan bê tông Ø18 Cái 10  

60 Mũi khoan sắt Ø8 Cái 20  

61 Mũi khoan sắt Ø10 Cái 20  



 

 

Stt Chủng loại Đvt Số lượng Ghi chú 

62 Mũi khoan sắt Ø12 Cái 20  

63 Mũi khoan sắt Ø14 Cái 20  

64 Mũi khoan sắt Ø16 Cái 20  

65 Mũi khoan sắt Ø18 Cái 20  

 


